
DANH MỤC DOANH NGHIỆP DO SCIC QUẢN LÝ 

(Đến 31/12/2021) 

STT Mã DN 
Tên DN 

Phân loại  

DN MỚI 

1 BTH10 CTCP vật liệu xây dựng khoáng sản Bình Thuận A2 

2 BTH14 CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận A2 

3 QBI03 CTCP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng Tổng hợp II Quảng Bình A2 

4 GLA16 CTCP Cấp nước Gia Lai B2 

5 DLA05 CTCP Đầu tư Xuất nhập khẩu Đăk Lăk B2 

6 QBI01 CTCP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp Quảng Bình A2 

7 DLA14 CTCP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Đak Lak B2 

8 HUE04 CTCP Nuôi và dịch vụ thuỷ đặc sản Thừa Thiên Huế B2 

9 HUE07 CTCP Cảng Thuận An A2 

10 HUE15 CTCP ĐTXD thủy lợi TT Huế (Cơ khí và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế) B2 

11 KTU08 CTCP Bến xe Kon Tum A2 

12 NTH02 CTCP Phương Hải B2 

13 QBI02 CTCP Cảng Quảng Bình A2 

14 QNA05 CTCP Công trình GTVT Quảng Nam A2 

15 HUE21 CTCP Kỹ nghệ thực phẩm Á Châu A2 

16 QNG11 CTCP Du lịch Quảng Ngãi B2 

17 KHO29 CTCP Thương mại và Đầu tư Khánh Hoà A2 

18 LDO16 CTCP Quản lý và XD đường bộ Lâm Đồng A2 

19 LDO17 CTCP Du lịch Lâm Đồng B2 

20 LDO18 CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng B1 

21 AGI03 Cty TNHH Khai thác và chế biến đá An Giang A2 

22 AGI06 CTCP Xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang B2 

23 AGI10 CTCP Xuất nhập khẩu An Giang B2 

24 BDU05 CTCP Xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương B2 

25 BDU07 CTCP Xây dựng và DV CC Bình Dương B2 

26 BLU10 CTCP XNK Vĩnh Lợi B2 

27 BRV08 CTCP Thương mại tổng hợp Bà Rịa Vũng Tàu B2 

28 BTM27 CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn B2 

29 BTR06 CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre B2 

30 CTH19 CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Cần Thơ B2 

31 CTH22 CTCP Đầu tư và Xây lắp Cần Thơ B2 

32 CTH23 Công ty Cổ phần nông sản TPXK Cần Thơ A1 

33 DTV00009 CTCP Đầu tư và Dịch vụ Thăng Long B2 

34 TNI15 CTCP Xây dựng Tây Ninh A2 

35 TVI06 CTCP Trà Bắc B2 

36 VLO07 CTCP Địa ốc Vĩnh Long A2 

37 AGI11 CTCP Cảng An Giang A2 

38 BGT57 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 11 A2 

39 BGT58 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 12 A2 

40 BGT59 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 13 B2 



41 BGT60 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 14 A2 

42 BGT61 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 15 A2 

43 CTH25 CTCP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ A1 

44 BRV14 CTCP Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo B2 

45 BRV13 CTCP Đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu B2 

46 LAN08 CTCP Địa ốc Long An B2 

47 BGD02 CTCP GP9 B2 

48 DTV00012 Ngân hàng TMCP Quân Đội B1 

49 BGI05 CTCP Xây lắp thủy lợi Bắc Giang B2 

50 BGI16 CTCP Thương mại Tổng hợp Bắc Giang B2 

51 BGI18 CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang B2 

52 BTC05 TCT Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam B1 

53 BTC06 TCT Cổ phần Bảo Minh A1 

54 BTC12 Tập đoàn Bảo Việt B1 

55 DTV00003 CTCP Đầu tư Việt Nam - Oman B2 

56 HPH37 CTCP Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Hải Phòng B2 

57 HPH48 CTCP ACS Việt Nam B2 

58 THO11 CTCP Mía đường Thanh Hoá B2 

59 BLD02 CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại A2 

60 DTV00002 CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam B1 

61 DTV00010 CTCP Cảng quốc tế Lào Việt B2 

62 QNI40 CTCP Bến xe Quảng Ninh B2 

63 TNG16 CTCP Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên A1 

64 DTV00011 Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) A1 

65 DTV00006 CTCP Nhiệt điện Hải Phòng B1 

66 DTV00008 CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh B1 

67 DTK00004 CTCP Nhiệt điện Phả Lại B2 

68 DTV00013 CTCP  Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam B2 

69 BGT67 CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng B2 

70 QNI41 CTCP Cầu đường bộ I Quảng Ninh A2 

71 QNI42 CTCP Quản lý cầu đường bộ II Quảng Ninh A2 

72 BKA03 CTCP Tư vấn xây dựng Bắc Kạn B2 

73 BKA04 CTCP Vận tải, dịch vụ và xây dựng Bác Kạn B2 

74 DTV00001 Trường Đai học Công Nghiệp Vinh B2 

75 NAN30 CTCP Đầu tư và Phát triển miền Trung B2 

76 BGT54 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 4 A2 

77 BGT55 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 7 A2 

78 BGT56 CTCP Quản lý đường thủy nội địa số 9 A2 

79 BGT62 Tổng công ty XDCT Giao thông 8 (Cienco 8) B1 

80 BGT65 CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 A2 

81 BGT52 Công ty TNHH 1TV Đầu tư và phát triển HPI A2 

82 BGT63 CTCP Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải A1 

83 BGT53 Tổng công ty Thăng Long  B1 

84 QNI37 CTCP Giải trí quốc tế Lợi Lai B2 

85 BXD05 Tổng công ty Licogi B1 



86 BGT68 CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Ngãi B2 

87 BXD06 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP A1 

88 BCN03 CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong B1 

89 BCN04 CTCP sữa Việt Nam B1 

90 BCN05 CTCP Nhựa Bình Minh B2 

91 BYT01 Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - CTCP B2 

92 BYT02 CTCP Dược Khoa B2 

93 BGT01 CTCP TRAPHACO B1 

94 CBA11 CTCP Khảo sát, Thiết kế, Xây dựng Cao Bằng B2 

95 CBA14 CTCP Xây dựng và PTNT II Cao Bằng B2 

96 CBA16 CTCP Cơ khí, Xây lắp công nghiệp Cao Bằng B2 

97 CTH04 CTCP Dược Hậu giang B1 

98 DBI07 CTCP thượng mại du lịch và dịch vụ tổng hợp tỉnh Điện Biên B2 

99 DTH01 CTCP XNK Y tế DOMESCO B1 

100 HGI01 CTCP cơ khí và KS Hà Giang B2 

101 BNN21 Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam B2 

102 BXD07 Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP B1 

103 BXD08 Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP A1 

104 BXD09 
Tổng công ty Sông Đà -CTCP 

A1 

105 BNN22 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex) A1 

106 BNN23 CTCP Xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi B2 

107 SLA21 CTCP Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Sơn La B2 

108 SLA22 CTCP Bến xe khách Sơn La B2 

109 SLA23 CTCP Đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La B2 

110 BĐT02 TNHH MTV In thống kê Thành phố Hồ Chí Minh A2 

111 BXD03 Công ty TNHH 2 thành viên Đầu tư thương mại Tràng Tiền A2 

112 BCT18 CTCP Điện máy  A2 

113 BVH25 CTCP Phát hành sách Nghệ An A2 

114 BCT19 Tập đoàn dệt may Việt Nam A1 

115 TQU10 CTCP Khoáng sản Tuyên Quang A2 

116 BVH23 CTCP Sách văn hóa tổng hợp Hòa Bình B2 

117 BCT12 CTCP Nhựa Việt Nam A1 

118 BCN15 Tổng công ty Cổ phần Điện Tử và Tin học VN A1 

119 BKH01 CTCP FPT B1 

120 BKH02 CTCP viễn thông FPT A1 

121 BTM05 CTCP Nông sản Agrexim B2 

122 BTM23 CTCP Tập đoàn Vinacontrol B2 

123 BTM15 CTCP XNK chuyên gia lao động và kỹ thuật A2 

124 BTS01 CTCP tư vấn Biển Việt B2 

125 BVH05 CTCP In Khoa học kỹ thuật B2 

126 BVH11 CTCP Phim truyện 1 A2 

127 HNO05 CTCP dịch vụ thương mại công nghiệp Hà Nội HANITSCO B2 

128 DTV00004 CTCP CNTT, VT và tự động hóa dầu khí PVTech B2 

129 BMT03 CTCP Thiệt bị Khí tượng Thủy văn và Môi trường Việt Nam (Hymetco) B2 



130 BGT43 CTCP TRAENCO B2 

131 BVH26 CTCP Sách Việt Nam B2 

132 BCT21 Tổng công ty Thép Việt Nam A1 

133 BCT20 CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương A1 

134 BVH27 CTCP Du lịch và Xúc tiến đầu tư B2 

135 BVH29 CTCP XNK Vật tư thiết bị ngành In B2 

136 BRV11 CTCP Thương mại và Dịch vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu B2 

137 BRV15 CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Châu Đức A2 

138 BLD01 CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco A2 

139 BCT22 Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn B1 

140 DTV00005 CTCP Đầu tư Bảo Việt - SCIC A2 

141 DTV00015 CTCP thuốc Ung thư Benovas B2 

142 DTV00014 CTCP Đầu tư tháp truyền hình Việt Nam B2 

143 BGT69 CTCP Bệnh viện Giao thông vận tải A1 

144 DTV00017 Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP B1 

145 BVH28 CTCP Phim Giải Phóng A2 

 


